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CÂN NẶNG 

 NÃO BỘ 
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3 NĂM ĐẦU ĐỜI LÀ CỘT MỐC VÀNG QUAN TRỌNG CHO TRẺ 

PHÁT TRIỂN VỀ PHƯƠNG DIỆN NÀO? 



Bạn có biết...Mỗi em bé sinh ra với 

100,000,000,000  

tế bào thần kinh 

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ TRÍ NÃO 

 



QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO 
  



Đây là giai đoạn tăng trưởng tột đỉnh của các 

tế bào thần kinh, dinh dưỡng đóng vai trò 

cực kỳ quan trọng trong giai đoạn này. 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO 

Dinh dưỡng đầy đủ 

Giúp phát triển đầy đủ 

các kết nối thần kinh 2,3 

Trẻ dễ dàng đạt được các cột mốc phát triển 4  
Trẻ mới sinh 3 tháng tuổi 3 tuổi 

Sự kết nối giữa các tế bào 

thần kinh từ 0-3 tuổi 1 

1. Georgieff MK. Am J Clin Nutr 2007;85:614S-20S. 

2. Thompson RA. Future Child 2001;11:20-33. 

3. Shelov S, Altmann T. Caring for Your Baby and Young Child. Bantam Books; 2009. 

4. Grubb MS, Thompson ID. Curr Opin Neurobiol 2004;14:503-12. 

 

 

 



MFGM & DHA  
ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG 

CHO BÉ 

  



Adapted from Martinez M. J Pediatr. 1992;120(suppl):S129-S138. With permission of Mosby, Inc. and  Dobbing J, et al. Arch Dis Child. 1973;48:757-

767. 

DPA=docosapentaenoic acid; EPA=eicosapentaenoic acid; LCPUFA=long-chain polyunsaturated fatty acid. 
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DHA TÍCH LUỸ NHANH & SỚM CÙNG VỚI THỜI GIAN 

PHÁT TRIỂN NÃO BỘ 



MFGM  

Là màng bao quanh giọt chất béo trong 

sữa chứa các phức hợp lipid và các protein 

có hoạt tính sinh học hỗ trợ sự phát triển 

của não bộ và tăng cường hệ miễn dịch 

cho trẻ nhũ nhi. 
Các thành phần protein trong 

MFGM hỗ trợ tăng cường hệ 

miễn dịch: 
 Hỗ trợ cân bằng nội mô 

ruột  

 Chống lại sự xâm nhập của 

vi trùng 

MFGM - THÀNH PHẦN ĐỘT PHÁ TRONG SỮA MẸ CHO BÉ 

 BỘ 3 THÔNG MINH 

Dewettinck K, et al. Int Dairy J. 2008;18:436-457. 
McJarrow P, et al. Nutr Rev. 2009;67:451-463. 
Wurtman RJ. Metabolism. 2008;57(Suppl 2):S6-10. 
Quarles RH, et al. In: Siegel GJ, ed. Basic Neurochemistry: Molecular,  
Cellular, and Medical Aspects; 2006:51-71. 
Sheng YH, et al. Mucosal Immunol. 2013;6:557-568. 
Hettinga K, et al. PLoS One. 2011;6:e19433. 
 

 
 
 
 



CÁC THÀNH PHẦN CHỦ YẾU CỦA MFGM 

Phospholipids1,3 

Thành phần quan trọng của 
màng tế bào 

   

Sphingolipids1,4 

           Hỗ trợ quá trình myelin hóa 

 

Thành phần Protein 1,5,6 

Triglyceride 

MFGM 
Gangliosides1,2 

Tham gia vào quá trình myelin 
hóa và dẫn truyền qua synapse 

 Thành phần 

trong MFGM hỗ 

trợ PHÁT 

TRIỂN NÃO BỘ 

Thành phần 

trong MFGM hỗ 

trợ TĂNG 

CƯỜNG HỆ 

MIỄN DỊCH 

1. Dewettinck K, et al. Int Dairy J. 2008;18:436-457. 
2. McJarrow P, et al. Nutr Rev. 2009;67:451-463. 
3. Wurtman RJ. Metabolism. 2008;57(Suppl 2):S6-10. 

 
 
 

4. Quarles RH, et al. In: Siegel GJ, ed. Basic Neurochemistry: Molecular,  
Cellular, and Medical Aspects; 2006:51-71. 

5. Sheng YH, et al. Mucosal Immunol. 2013;6:557-568. 
6. Hettinga K, et al. PLoS One. 2011;6:e19433. 

 



VAI TRÒ CỦA EQ? 

EQ là khả năng nhận 

biết, đánh giá và 

điều tiết cảm xúc của 

chính bạn, của 

những người xung 

quanh bạn và của 

các nhóm người. 



Tháng Tiền sản 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

Năm 1 2 3 4 5 6 

                      Thị giác 

                         Khả năng chú ý 

                                

                                   Trí nhớ 

 

Thính giác 

                      Khả năng tiết chế 

                                 Học hỏi/Cập nhật quy tắc 

                                 Thay đổi/Chuyển đổi 

Nhận thức bậc thấp 

Khả năng 

Điều hành 

Khả năng chú ý 

hình ảnh  

CÁC MẶT CỦA PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 



Tăng  

chỉ số 

IQ 
toàn 

diện1 
(6 tháng tuổi) 

Tăng 

22

% 

khả 

năng 

giải 

quyết 

vấn đề2  
(9 tháng tuổi) 

 

Tăng 

21

% 

khả 

năng 

duy trì 

tập 

trung3 
(9 tháng tuổi) 

 

 

Cải 

thiện 

1.5 

dòng 

kiểm tra 

thị lực6 
(12 tháng tuổi) 

 

 

Tăng  

4  

điểm 

nhận 

thức4,

5  
(12 tháng tuổi) 

 

 

Tăng 

7 

điểm chỉ 

số phát 

triển trí 

tuệ 

MDI7 
(18 tháng tuổi) 

Tăng 

đáng 

kể 

điểm 

điều 

hòa 

hành 

vi8 
(18 tháng 

tuổi) 

 

1. Gurnida DA et al. Early Hum Dev. 2012;88:595-601 

2. Drover JR et al. Child Development. 2009;80:1376-1384. 

3.Colombo J et al. Pediatr Res. 2011;70:406-410. 

4. Gurnida DA et al. Early Hum Dev. 2012;88:595-601 

5. Timby N et al. Am J Clin Nutr. 2014;99:860-868 

6. Morale SE et al. Early Human Development. 2005;81:197-203. 

7. Birch EE et al. Dev Med Child Neurol. 2000;42:174-181 

8. Veereman-Wauters G et al. Nutrition. 2012;28:749-52 

 

Tăng 

21% 

khả 

năng 

duy trì 

tập 

trung3 
(9 tháng tuổi) 

 

 

Cải 

thiện 

hiểu từ 

vựng ở 

trẻ 4-5 

tuổi 

Cải 

thiện 

khả 

năng 

vận 

hành ở 

trẻ 4-5 

tuổi 

MFGM & DHA ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG GIÚP BÉ 

PHÁT TRIỂN NÃO BỘ, CHO BÉ BỘ BA THÔNG MINH 



MFGM GIÚP TĂNG CHỈ SỐ THÔNG MINH IQ & 
KHẢ NĂNG NHẬN THỨC 

Sữa công thức có bổ sung MFGM giúp tăng 

chỉ số IQ toàn diện (theo thang Griffiths) vào 6 

tháng tuổi so với sữa công thức thông thường 

và không khác biệt với sữa mẹ1 

Sữa công thức có bổ sung MFGM giúp tăng 4 

điểm nhận thức (theo thang Bayley-III) vào 12 

tháng tuổi so với sữa công thức thông thường và 

không khác biệt với sữa mẹ2 

1. Gurnida DA et al. Early Hum Dev. 2012;88:595-601 

2.Timby N et al. Am J Clin Nutr. 2014;99:860-868 



MFGM & DHA GIÚP CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐIỀU HÒA HÀNH VI 
VÀ CẢM XÚC Ở TRẺ NHỎ1 

Cải thiện đáng kể 
 

Các vấn đề nội tại  

 Cảm xúc 

 Lo lắng/thất vọng 

 Đau bản thể, vô cảm 

(p<0,003)2 

 

EQ 

Các vấn đề bên ngoài 

 Khả năng tập trung 

 Kiểm soát hành vi 

(p<0,004)2 

 

1. Veereman-Wauters G et al. Nutrition, 2012;28:749-752 

2. Rescorla LA. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2005;11:226-237 



MFGM & PDX/GOS GIÚP TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH 

PDX/GOS có lợi ích 
tương đồng với các 

oligosaccharide trong 
sữa mẹ (HMO)  

Giảm 

89% 

Tỉ lệ 

viêm tai giữa cấp1 

Tỉ lệ tiêu chảy 

Và tiêu chảy máu2 

Số ngày bị sốt3 

Giảm 

46% 

Giảm 

34% 

1. Timby N et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2015;60:384-389 

2. Zavaleta N et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2011;53:561-568 

3. Veereman-Wauters G et al. Nutrition, 2012;28:749-752 



MFGM GIÚP TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH 

(1) Timby N et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2015;60:384-389 

(2) Veereman-Wauters G et al. Nutrition, 2012;28:749-752 

 

Sữa công thức có bổ sung MFGM giúp giảm 89% tỉ 

lệ viêm tai giữa cấp so với sữa công thức thông 

thường và không khác biệt với sữa mẹ1 

Sữa công thức có bổ sung MFGM giúp giảm 

34% số ngày bị sốt so với sữa công thức thông 

thường sau 4 tháng thử nghiệm2 



Moraxella catarrhalis là một trong những vi khuẩn 

phổ biến nhất được tìm thấy khi bị viêm tai giữa1 

Trong khoang miệng của trẻ nhũ nhi cho uống sữa 

công thức giàu MFGM ít xuất hiện Moraxella 

catarrhalis 

(1) Ngo CC et al. PLoS ONE. 2016;11:e0150949. 

(2) Timby N et al. PLoS ONE. 2017;12(1): e0169831.  

MỐI LIÊN HỆ GIỮA MFGM VÀ MORAXELLA CATARRHALIS 



VAI TRÒ CHÍNH CỦA LACTADHERIN  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725943 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673697103221/fulltext 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725943


Results: 

Comparison of BM and CW Powders on Anti-RV Infectivity  

Both whole BM and CW powders containing MFGM inhibited the infectivity of the neuraminidase-sensitive 

OSU-RV strain in a dose-dependent manner, at doses as low as 0.1 mg/mL (Table 2). Furthermore, 94% 

inhibition of RV infectivity was observed with 10 mg/mL BM MFGM and 81% inhibition was found with 13 mg/ 

mL CW MFGM.  



Effect of exposure to whole milk fat globule membrane (MFGM) isolated 

from either buttermilk (BM) or cheese whey (CW) on the infectivity of 

the neuraminidase-sensitive rotavirus strain (OSU-RV)1  
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ẢNH HƯỞNG CỦA MFGM LÊN BIỂU MÔ NIÊM MẠC RUỘT 

 

Độ dài của nhung mao, độ sâu của hẽm tuyến 

o Hỗng tràng: Sữa thông thường (CTL), 

sữa mẹ (MM), sữa có 6 g/L MFGM: 

chiều dài nhung mao như nhau . (Fig. 

1B).  

o Hồi tràng: CTL formula, MM and 1.2 g/L 

MFGM chiều dài nhung mao như nhau 

nhưng 6 g/L MFGM có chiều dài nhung 

mao dài hơn (Fig. 1B). 

Độ sâu của hẻm tuyến của MM, MFGM ở 

hỗng – hồi tràng dài hơn CTL (Fig. 1C).  

o Đại tràng: CTL có hóc tuyến ngắn hơn 

(Fig. 1D) và 6 g/L MFGM có độ sâu của 

hẽm tuyến giống sữa mẹ. 







MFGM DHA GIÚP TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT 

1. Zavaleta N et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2011;53:561-568 

Sữa công thức có bổ sung MFGM giúp giảm 46% tỉ lệ tiêu chảy và tiêu 

chảy máu so với sữa công thức thông thường1 



3 ƯU ĐIỂM HỖN HỢP PDX/GOS 

Không phải tất cả prebiotic đều như nhau 
 

GOS, FOS, PDX; tất cả đều là prebiotic, nhưng có những tính chất và lợi ích khác 

nhau. Kết quả nghiên cứu với PDX không thể ngoại suy trực tiếp cho một prebiotic khác 

Kích thích hệ vi sinh tại chỗ khoẻ mạnh 

Giúp phân mềm hơn 

Hoạt động xuyên suốt đường tiêu hoá 

1 

2 

3 



PDX/GOS THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BIFIDOBACTERIA 

GẦN VỚI SỮA MẸ1 

1. Scalabrin D et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54:343-352 



PDX/GOS GIÚP MỀM PHÂN HƠN1 

1. Scalabrin, et al, Journ of Ped Gastro Nutr 2012, vol 54, no. 3, 343-352. 

Giúp phân mềm hơn gần giống với trẻ nhũ nhi bú mẹ1 

 

Tác dụng này có thể đem lại lợi ích hạn chế các phân cứng hoặc táo bón 

trên những trẻ nhũ nhi bú sữa công thức 



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946836 



PDX/GOS HOẠT ĐỘNG XUYÊN SUỐT ĐƯỜNG TIÊU HÓA1 

1. Scalabrin DMF et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54:343-352.  

2. Ziegler E et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007;44:359-364.   

3. Hernot DC et al. J Agric Food Chem. 2009;57:1354-1361 



KẾT LUẬN 

Giảm đáng kể tỉ lệ mắc bệnh 

nhiễm trùng đường hô hấp 

trên và thở khò khè 

Giảm 46% tỉ lệ tiêu chảy máu 

Thúc đẩy sự phát triển của 

bifidobacteria ngang với sữa mẹ 

LỢI ÍCH VỀ MIỄN DỊCH LỢI ÍCH VỀ TIÊU HÓA 

Giảm 89% tỉ lệ viêm tai giữa cấp 

Giảm 34% số ngày bị sốt 

TƯ DUY TỰ TIN THẤU CẢM 



TRÂN TRỌNG CÁM ƠN 


